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	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 585/QĐ-CĐNCN
	                     Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Chương trình đào tạo năm 2024 – lần 3

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13  ngày 27/11/2014;
Căn cứ quyết định số 1982/2016/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ- LĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Công nghiệp Hà Nội; 
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 19/2/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 4 năm 2017 và  Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng; 
Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017  của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về quy định việc đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các nhóm ngành, nghề;
Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐNCN, ngày 06/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các nghề trường được phép đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-CĐNCN ngày 29/12/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-CĐNCN ngày 29/12/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập các tổ biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-CĐNCN ngày 15/5/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Liên thông năm 2024;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 24/2024/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 24/4/2024 và Giấy chứng đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 24a/2024/GCNĐKBS-TCGDNN, ngày 21/5/2024 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội;
 Căn cứ Kết quả thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý HSSV.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành 34 chương trình đào tạo năm 2024 – lần 3 của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Trong đó 13 chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng; 13 chương trình đào tạo trình độ Trung cấp; 08 chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng – liên thông và 01 chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng-Chất lượng cao trên cơ sở các chương trình dạy nghề hiện hành cho phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan (Có phụ lục danh sách chương trình đào tạo kèm theo).
Điều 2. Các chương trình đào tạo năm 2024 ban hành theo quyết định này được áp dụng thực hiện đào tạo từ năm học 2024 – 2025. Với các lớp học, khóa học tuyển sinh trước 01/7/2024 vẫn tiếp tục thực hiện đào tạo theo các chương trình đào tạo Nhà trường đã ban hành.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý HSSV, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Quản lý khoa học, Phòng Kế hoạch-Tài chính, các Khoa chuyên môn có chương trình liên quan thực hiện tiến độ, kế hoạch giảng dạy và học tập cho phù hợp với chương trình của quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;	
- Lưu Văn thư, ĐT&QLHSSV.
	HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Hường





Phụ lục
DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2024
(Ban hành kèm theo quyết định số  585/QĐ-CĐNCN ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội)

	TT
	Ngành, nghề đào tạo
	Mã ngành, nghề
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng CLC
	Cao đẳng liên thông
	

	1
	Thiết kế đồ họa
	6210402
	x
	
	
	x
	 

	
	
	5210402
	
	x
	
	
	 

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	x
	
	
	x
	 

	
	
	5340302
	
	x
	
	
	 

	3
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	6480202
	x
	
	
	x
	 

	
	
	5480202
	
	x
	
	
	 

	4
	Truyền thông và mạng máy tính
	6480104
	x
	
	
	x
	 

	
	
	5480104
	
	x
	
	
	 

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	
	x
	
	
	

	6
	Công nghệ ô tô
	6510216
	x
	 
	x
	x
	

	
	
	5510216
	 
	x
	 
	 
	 

	7
	Công nghệ Hàn
	5510217
	 
	x
	 
	 
	 

	8
	Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy CNC
	6520197
	x
	 
	 
	
	 

	10
	Cơ điện tử
	6520263
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	5520263
	 
	x
	 
	 
	

	11
	Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà
	6510314
	x
	 
	 
	x
	 

	
	
	5510314
	 
	x
	 
	 
	 

	12
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	x
	
	
	
	

	13
	Điện công nghiệp
	6520227
	x
	 
	 
	x
	 

	
	
	5520227
	 
	x
	 
	 
	 

	14
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	x
	 
	 
	
	 

	15
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	x
	 
	 
	x
	 

	
	
	5520224
	 
	x
	 
	 
	 

	16
	Tự động hóa công nghiệp
	6520264
	x
	 
	 
	
	 

	17
	Du lịch lữ hành
	5810101
	 
	x
	 
	 
	 

	18
	Chăm sóc sắc đẹp
	5810404
	 
	x
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	13
	13
	1
	8
	 






